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         Thứ
H động T. gian Thứ 2 Thứ 3

Cô đón trẻ. Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, chào bạn, cất đồ dùng cá Đón trẻ ở các góc. Cô điểm danh trẻ và cho trẻ thể dục sáng.
Nội dung * Mục tiêu:
Hô hấp: Gà gáy Nhằm phát triển hệ hô hấp, cơ  
Tay: Co và duỗi tay chân, tay, bụng, biết tập theo nhịp
Bụng: Quay sang trái, sang phải bài hát
Chân: Ngồi xổm, đứng lên * Chuẩn bị: 

Sân tập sạch, bằng, bóng

Thể dục 
sáng

80 - 90 
phút

Nhạc thể dục, trang phục gọn gàng
THỂ DỤC KPKH

Tung bóng với cô (3t) Trải nghiệm về các bộ phận, chức
Tung bóng lên cao và bắt (4t) năng các giác quan của cơ thể bé

Hoạt động 
học

30 - 40 
phút

Tung bắt bóng tại chỗ (5t) (5E)
QSCMĐ: Cây cỏ lạc, bàn tay, bàn chân
TCVĐ: Con muỗi, đá bóng vào gôn;  giấu tay, chạy tiếp cờ; ném vòng  
CTYT: Hoa xâu, vòng, hột hạt, lá cây, đá, sỏi, màu nước, bóng, rơm, 

Chơi ngoài 
trời

30 - 40 
phút

* Nội dung * Mục tiêu 
Góc PV: Bán hàng, nấu ăn Trẻ biết bắt chước công việc của
bác sĩ. Đầu bếp, bán hàng, bác sĩ
Góc XD: Xây nhà cho bé Trẻ biết xếp chồng xếp cạnh xây

ngôi nhà, vườn, sân…
Góc NT: Vẽ tô màu, in hình bàn Biết cầm bút để vẽ tô màu tranh 
chân, bàn Tay In màu bàn chân, bàn tay.
Góc HT:  Xem tranh, in chữ cái Trẻ biết xem và đọc từ dưới tranh, 
Tập tô chữ cái In chữ cái, tô chữ cái
Góc TN: Chăm sóc cây Trẻ biết SD dụng cụ chăm sóc cây

Chơi hoạt 
động ở các 

góc
40 - 50 

phút

Trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi
Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế, rửa tay, rửa mặt trước khi ăn, cô giới thiệu Ăn trưa 60 - 70 

phút số việc đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn: Rửa tay, lau mặt, súc 
Trẻ cùng cô sắp xếp, chuẩn bị chỗ ngủ, chuẩn bị đồ dùng cho giờ ngủ,Ngủ trưa 140 - 

150 phút
Khuyến khích trẻ lớn kê, xếp bàn ghế chuẩn bị đồ dùng cùng cô. Cho trẻĂn phụ 20 - 30 

phút
KNS: Kỹ năng bảo vệ vùng nhạy LQKTM: Truyện: Mỗi người một
cảm của bé trai, bé gái Việc
Trẻ chơi theo ý thích Trẻ chơi theo ý thích 
Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối ngày

Chơi hoạt 
đông theo 

ý thích
70 - 80 

phút

- Cô cho trẻ giải câu đố về một số bộ phận, giác quan trên cơ thể Trả trẻ 60 - 70 
phút về tình hình của trẻ trong ngày. Tuyên truyền phụ huynh đưa con đi học 

 



Thời gian thực hiện chủ đề lớn: 4 tuần, từ ngày 07/10  đến ngày 01 tháng 11 năm 2024
 * GV phụ trách chính Sáng: Nguyễn Thị Thủy              * Chiều: Ngô Thị Huệ

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

nhân, Trò chuyện với trẻ về cơ thể của bé. DTV: giác quan, bộ phận cơ thể. Cho trẻ chơi tự do

* Khởi động: 
Tập trên nền nhạc bài khởi động cô cho trẻ đi chạy kết hợp theo hiệu lệnh sau đó chuyển đội 
hình thành 3 hàng.
* Trọng động:
Tập theo nhạc " mời bạn ăn"; Hô hấp, tay, bụng, chân tập với bóng. Nhảy dân vũ: Bống bống 
bang bang, chơi trò chơi "lá và gió".
* Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng 3-4p trên nền nhạc 

VĂN HỌC TOÁN TẠO HÌNH
Truyện: Mỗi người một việc Phân biệt phải trái .. bản thân (3t) Vẽ và tô màu bàn tay (M))

Phân biệt phải trái ... bạn khác (4t)
XĐ vị trí đồ vật ... làm chuẩn (5t) 

cổ chai, lộn cầu vồng
bông.

* Chuẩn bị *Tổ chức hoạt động:
Bộ đồ bác sĩ, bộ đồ nấu ăn *Thỏa thuận trước khi chơi: Cô giới thiệu giờ chơi, góc chơi
Một số đồ chơi bán hàng.  một số nội quy khi tham gia chơi, gợi ý cách chơi ở các nhóm
Khối gỗ, nút nhựa, gạch  cho trẻ tự nhận góc chơi, cài ký hiệu vào góc chơi trẻ chọn.
nhựa, bộ xếp nút, cây, hoa * Qúa trình chơi: Cho trẻ về góc chơi, cô đến từng góc hướng 
Màu vẽ, giấy a4, bút chì… Dẫn hành động chơi; gợi ý trẻ chơi theo chủ đề; bao quát trẻ

trẻ chơi, nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết và liên kết góc chơi.
Khuôn chữ cái, tranh ảnh, * Nhận xét: Cô nhận xét từng góc chơi, cho trẻ tập trung về 
chữ cái chấm mờ  góc mà trẻ thích để nhận xét. 
Bộ dụng cụ chăm sóc cây

món ăn , giáo dục trẻ thói quen văn minh trong ăn uống , ăn hết xuất. Trẻ thực hiện được một 
miệng, tháo tất, cởi quần, áo....DTV: Đi dép, mặc áo, đội mũ. Nhắc trẻ giữ vệ sinh khi ăn.
quan tâm trẻ khó ngủ, ngủ đủ thời gian, khi ngủ dậy cho trẻ chơi trò chơi nhẹ nhàng

Ăn theo thực đơn, ăn hết suất, không làm rơi vãi thức ăn, không nói chuyện khi ăn

Đ/C Đinh Thị Hồng - PHT Trò chơi mới: Nhận đúng tên Dạy tục ngữ: Tay làm hàm
Dạy thay mình(TCHT) Nhai tay quai miệng trễ

Chơi theo ý thích Chơi theo ý thích
Nêu gương cuối ngày Bình cờ cuối tuần

Cho trẻ chơi tự do với các đồ chơi trẻ thích - Cho trẻ vệ sinh cá nhân. Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh 
đều.
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